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Model No.PB002G CORDLESS PORTABLE BAND SAW
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 273030-6 Tay nắm 1

002 922453-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X30 W
R

2

012 183V79-9 HANDLE SET 1

C10 8012U4-2 Nhãn logo XGT 1

012 INC. 18

013 911243-8 Vít dầu dù M5X25 WR 2

014 620A64-0 Mạch tốc độ 1

015 231433-0 Lò xo nến 4 1

016 412551-5 Nút nhả khóa 1

017 651486-7 Công tắc C3JW-4B-R 1

018 183V79-9 HANDLE SET 1

C10 8012U4-2 Nhãn logo XGT 1

018 INC. 12

019 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

020 8116W3-4 PB002G SERIAL NO. LABEL 1

021 632P49-4 Bộ thiết bị đầu cuối 1

022 620J36-9 Bo mạch 1

023 620549-0 Mạch led 1

024 183V14-7 MOTOR HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

024 INC. 30

026 629B03-3 Stato 1

027 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1

028 519736-5 Bộ rôto 1

028 INC. 27,29

029 210141-6 Bạc đạn 6000DDW 1

030 183V14-7 MOTOR HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

030 INC. 24

031 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

032 8116V7-9 PB002G NAME PLATE 1

033 266056-5 Vít tự cắt ren đầu siết 5X45 4

034 141G83-4 Khung sau hoàn chỉnh 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1

C20 424736-1 Miếng đệm nỉ 1

035 227930-2 Nhông côn xoắn 11 1

036 211487-3 Bạc đạn 6202DDW 1

037 961055-9 Vòng giữ (ext) S-15 1

038 227934-4 Nhông xoắn 61 1

039 210029-0 Bạc đạn 608ZZ 1

040 141H06-8 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

041 347940-4 Tấm chặn 1

042 922224-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W
G

2

043 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1

044 227931-0 Nhông côn xoắn 29 1

045 227932-8 Nhông trục 12 1

046 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1



047 210029-0 Bạc đạn 608ZZ 1

048 961054-1 Vòng giữ (ext) S-14 1

049 227933-6 Nhông trục 39 1

050 327947-6 Trục nhông chuyền 1

051 211487-3 Bạc đạn 6202DDW 1

052 422845-0 Miếng đệm nòng 1

053 312C55-4 Hộp ổ đệm 1

054 911243-8 Vít dầu dù M5X25 WR 5

055 256689-4 Chốt vai  4 1

056 413D72-4 Bộ bọc lưỡi cưa 1 *

056-1 141N85-2 REAR WHEEL COVER COMPLETE S 1

057 961017-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-3 1

058 312C53-8 Giá đỡ dưới 1

059 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 1

060 162B33-6 Móc treo máy 1

061 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 1

062 210187-2 Bạc đạn 696ZZ 1

063 256033-5 Ghim 6 1

064 210187-2 Bạc đạn 696ZZ 4

065 251337-0 Vít đầu dù vai gờ M5 2

068 267164-5 Long đền đệm phẳng 15 1

069 421333-4 Dây  cao su 2

070 413D66-9 Vành bánh xe B 1

071 253852-0 Long đền đệm phẳng 8 2

072 265C56-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X25 2

073 347942-0 Nắp bảo vệ cưa 1

074 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

075 347941-2 Phần bảo vệ cưa 1

076 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 2

077 327948-4 Thanh bảo vệ 8 1

078 271470-2 Đòn bẩy 65 1

079 231955-0 Vòng canh búa 12 1

080 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 4

081 413D73-2 Giá đỡ cần gạt 1

082 214408-4 Ổ đệm phẳng 30 1

083 326351-6 Trục cần gạt 1

084 234313-9 Lò xo nến 9 1

085 262130-7 Vòng nhựa  4 1

086 265382-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 1

087 262130-7 Vòng nhựa  4 1

088 266056-5 Vít tự cắt ren đầu siết 5X45 4

089 961017-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-3 1

090 141G86-8 Khung trước hoàn chỉnh 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

C20 263005-3 Chốt cao su 6 1

091 162B48-3 Miếng đệm trượt 1

092 268241-6 Ghim 6 1

093 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 2

095 212199-1 Ổ kim 510 1

096 267010-2 Long đền đệm phẳng 5 2

097 256155-1 Ghim 5 1



098 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 1

099 312C54-6 Giá đỡ trên 1 *

099-1 312C54-6 Giá đỡ trên O 1

100 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 1

101 256033-5 Ghim 6 1

102 210187-2 Bạc đạn 696ZZ 1

103 210187-2 Bạc đạn 696ZZ 4

104 251337-0 Vít đầu dù vai gờ M5 2

107 162B33-6 Móc treo máy 1

108 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 1

109 267164-5 Long đền đệm phẳng 15 1

111 141G78-7 Con lăn A 1

114 256689-4 Chốt vai  4 1

115 413D71-6 Nắp đậy bánh trước 1 *

115-1 141N84-4 FRONT WHEEL COVER COMPLET
E

S 1

116 911223-4 Vít dầu dù M5X16 WR 2

117 122B60-5 Cụm ổ móc 1

118 263027-3 Chốt cao su 4 1

A02 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A08 B-30128 BAND SAW BLADE 10TPI BIM 1

F01 191897-9 Bộ sáp cắt 1


